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Họ và tên: …………………Lớp: 8/
	KIỂM TRA I TIẾT HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí- Lớp 8

	Điểm:


	NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ




I. Trắc nghiệm: (5 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đầu ý đúng nhất trong các câu sau: 
Câu 1. Điểm cực Bắc của khu vực Đông Nam Á thuộc nước nào?

A. Lào.                     B. Mi-an-ma.                     C. Việt Nam.                 D. Thái Lan.  

Câu 2.  Nước nào ở Đông Nam Á nằm hoàn toàn trong nội địa?

A. Lào.                     B. Mi-an-ma.                  C. Thái Lan.                  D. Cam-pu-chia.                          

Câu 3. Địa hình chủ yếu phần đất liền của khu vực Đông Nam Á là:

A. Núi cao.                  B. Sơn nguyên.              C. Đồng bằng.        D. Núi và đồng bằng.           

Câu 4. Cơ cấu kinh tế các nước Đông Nam Á đang có sự thay đổi theo hướng

A. tăng đều tỉ trọng của nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

B. tăng tỉ trọng nông nghiệp và công nghiệp, giảm tỉ trọng dịch vụ.

C. tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỉ trọng nông nghiệp.

D. tăng tỉ trọng nông nghiệp và dịch vụ, giảm tỉ trọng công nghiệp.

Câu 5. Đâu không phải là điều kiện thuận lợi để các nước Đông Nam Á hợp tác phát triển kinh tế?

A.  Vị trí địa lí gần nhau, giao thông thuận tiện.

B.  Có truyền thống văn hóa, sản xuất lâu đời và có nhiều nét tương đồng.  

C.  Lịch sử đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước có nhiều điểm giống nhau.

D.  Trình độ phát triển kinh tế như nhau, thuận lợi trong sản xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Câu 6. Việt Nam gắn liền với châu lục và đại dương nào sau đây?

A.  Châu Á và Thái Bình Dương.                           B. Châu Á và Châu Đại Dương.

C. Châu Á, châu Âu và Thái Bình Dương.           D. Châu Á, châu Âu và Ấn Độ Dương.

Câu 7. Vịnh Hạ Long đẹp nhất nước ta thuộc tỉnh

A. Quảng Trị.                B. Quảng Bình.                 C. Hải Phòng.            D. Quảng Ninh.

Câu 8. Phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rất rộng về phía

A. nam và đông nam.                                  B. tây và tây nam.               

C. đông và đông nam.                                  D. đông và tây nam.

Câu 9. Tính từ khi gia nhập ASEAN đến nay (năm 2019) Việt Nam đã tham gia vào ASEAN được

A. 14 năm.                      B. 24 năm.                        C. 34 năm.                   D. 44 năm. 

Câu 10. Đâu không phải là nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta?

A. Quản lí lỏng lẻo, tự do khai thác bừa bãi.

B. Quá trình khai thác đã làm rơi vãi, thất thoát khoáng sản.

C. Kĩ thuật khai thác lạc hậu hàm lượng quặng còn nhiều trong đất.

D. Thăm dò, đánh giá chưa chính xác dẫn đến đầu tư lãng phí, khai thác khó khăn.

II. Tự luận: (5 điểm).

Câu 1. (1 điểm) Tại sao khu vực Đông Nam Á trồng được nhiều lúa, cà phê?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2. (2 điểm) Các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam.

	Điểm cực
	Vĩ độ
	Kinh độ

	Bắc
	23º23'B
	105º20'Đ

	Nam
	8º34'B
	104º40'Đ

	Tây
	              22º22'B
	              102º09'Đ

	Đông
	              12º40'B
	              109º24'Đ


 Dựa vào bảng số liệu trên và kiến thức đã học, cho biết:

a. Điểm cực Bắc nước ta nằm ở vĩ độ…………………, thuộc tỉnh …………...........

b. Điểm cực Nam nước ta nằm ở vĩ độ………………..., thuộc tỉnh ………………..

c. Từ các vĩ độ trên, cho biết nước ta nước ta nằm hoàn toàn ở nửa cầu nào?............ 

Giải thích? …………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

d. Phần đất liền nước ta kéo dài theo chiều Bắc Nam tới ……………….., có đường bờ biển hình chữ S, dài ................................

Câu 3. (1 điểm) 

Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam năm 1990 - 2000 

(đơn vị %).

	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	1990
	2000
	1990
	2000
	1990
	2000

	38,74
	24,30
	22,67
	36,61
	38,59
	39,09


Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy:
 a. So sánh tỉ trọng các ngành kinh tế nước ta năm 1990-2000 (tính tỉ trọng tăng, giảm) : ………………………………….....................................................................

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

b. Cơ cấu kinh tế nước ta thay đổi như thế nào? ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……

Câu 4. (1 điểm) Vẽ các kí hiệu khoáng sản sau:

	Than đá
	Thiếc
	Vàng
	Bô-xit

	
	      
	       
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





-Hết-

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA I TIẾT

MÔN: ĐỊALÍ 8; HỌC KÌ II; NĂM HỌC 2018-2019
	Chủ đề/nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	
	    TNKQ
	    TL
	  TNKQ
	     TL
	 TN
KQ
	     TL
	TNKQ
	    TL

	Khu vực Đông Nam Á 50% =5đ
	vị trí địa lí của Lào và ĐNÁ.

Điều kiện thuận lợi để các nước ĐNA phát triển kinh tế.


	
	Địa hình ĐNÁ.

Kinh tế khu vực Đông Nam Á.
	
	
	Giải thích ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ĐNÁ

	
	

	Số câu 6

Số điểm 3.5
	3

1.5
	
	2

1.0
	
	
	1

1.0
	
	

	Địa lí Việt Nam 50% = 5đ
Số câu 9

Số điểm 6.5
	Vị trí Việt Nam.

Vịnh biển, vùng biển Việt Nam.

Thời gian Việt Nam gia nhập ASEAN.

Nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng tài nguyên khoáng sản Việt Nam

5

2.5
	
	
	Vị trí địa lí phần đất liền của Việt Nam       So sánh tỉ trọng các ngành kinh tế Việt Nam

1.5

2.0
	
	Vẽ các kí hiệu khoáng sản 

1

1.0
	
	Tính tỉ trọng các ngành kinh tế VN 
Giải thích

Vị trí địa lí  Việt Nam theo vĩ độ 

1.5

1.0

	TSC:  
TSĐ:10
	8

4 điểm
	3.5

3 điểm
	2

2 điểm
	1.5

1 điểm


HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐỊA LÍ 8 KÌ II; NĂM HỌC 2018-2019

I. Trắc nghiệm: (5 điểm).  Khoanh đúng 1 ý ghi 0,5 điểm.

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	B
	A
	A
	C
	D
	A
	D
	C
	B
	B


II. Tự luận: (5 điểm).

Câu 1. (1đ)
* Giải thích (1đ):

- Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều. (0,25đ)

- Đất phù sa, đất feralit màu mỡ. (0,25đ)

- Nguồn nước tưới dồi dào. (0,25đ) 

- Truyền thống canh tác lâu đời của nhân dân. (0,25đ)

Câu 2. (2đ) Trả lời đúng 1 ý ghi 0,25đ, theo thứ tự sau:

a. 23º32'B, Hà Giang
b. 8º34'B, Cà Mau.

c. Bắc, Vì điểm cực Bắc và điểm cực Nam đều là vĩ độ Bắc.

d. Từ Bắc đến Nam dài 1650km, đường bờ biển dài 3260km.

Câu 3. (1đ)

a. So sánh tỉ trọng các ngành kinh tế:

 - Nông nghiệp: giảm đáng kể 14,44%. (0,25đ)

 - Công nghiệp: tăng nhiều 13,94%. (0,25đ)

 - Dịch vụ: tăng ít 0,5%. (0,25đ)

b. Cơ cấu kinh tế thay đổi, công nghiệp và dịch vụ tăng, nông nghiệp giảm. (0,25đ)

Câu 4. (1đ) Đúng mỗi loại ghi 0,25đ.

	Dầu mỏ
	Sắt
	Than đá
	Thiếc
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